
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3 

(Thời gian làm bài 40 phút) 

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 7 

A. 13 - 7            B. 13 - 6           C. 13 - 5           D. 13 - 4 

Câu 2: “Năm mươi lăm đề - xi – mét” viết là: 

A. 35 cm             B. 35dm          C. 55 cm           D. 55 dm 

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 

a) Số tam giác trong hình trên                                            

A: 2 

B: 3 

C: 4 

D: 5 

b) Số tứ giác trong hình trên là 

A: 1 

B: 2 

C: 3 

D: 4 

Bài 4: Tính: 

15 kg + 5 kg = 



                                                          

27 kg - 7 kg = 

36 kg + 6 kg = 

38 kg - 4 kg = 

49 kg + 16 kg = 

65 kg - 25 kg = 

Bài 5: Thùng thứ nhất có 19 lít dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 4 lít 

dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 

Bài 6: Bạn Hoàng có 36 viên bi, bạn Bắc có 54 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao 

nhiêu viên bi? 

Bài 7: Với 3 chữ số: 16, 23, 39. Hãy lập các phép tính đúng. 

Đáp án: 

Bài 1.  

A. 13 - 7  

Bài 2:  

D. 55 dm 

Bài 3. 

a) B: 3 

b) C: 3 

Bài 4: 

15 kg + 5 kg = 20 kg 

27 kg - 7 kg = 20 kg 

36 kg + 6 kg = 42 kg 

38 kg - 4 kg = 34 kg 

49 kg + 16 kg = 65 kg 

65 kg - 25 kg = 40 kg 



                                                          

Bài 5: 

Thùng thứ hai có số lít dầu là: 

19 - 4 = 15 (l) 

Đáp số: 15 lít dầu. 

Bài 6: 

Cả hai bạn có số viên bi là: 

36 + 54 = 90 (viên bi) 

Đáp số: 90 viên bi. 

Bài 7: Với 3 chữ số: 16, 23, 39, các em sẽ lập được các phép tính sau: 

16 + 23 = 39 

39 - 16 = 23 

39 - 23 = 16. 

 


